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CHÂM NGÔN
Điểm tối đa: 254

1. Xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng, để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành, điều dữ.

2. Lời của Solomon đẹp lòng Chúa.

3. Sự sống lâu, sự giàu có, mạng sống của những kẻ thù nghịch.

4. Tấm lòng khôn ngoan, thông sáng.

5. Sự giàu có, sự vinh hiển.

6. Vì thấy trong lòng vua có sự khôn ngoan của ĐCT đấng xét đoán công bình.

7. Sự khôn ngoan của mọi người ở phương đông và sự khôn ngoan của người Egypt.

8. Không người nào.

9. 3.000.

10. Cả thiên hạ.

11. Để hỏi thử Solomon nhiều câu đối.

12. Những điều bà đã nghe đều là thật.
13. Lúc đầu bà đã chẳng tin lời họ nói. Sự khôn ngoan và oai nghi của vua trổi hơn tiếng đồn.
14. Ở đây có Đấng hơn vua Solomon
PHẦN I : Từ Chương I đến Chương IX - Phần mở đầu.
CHƯƠNG I
1. a/ Hiểu biết sự khôn ngoan và điều khuyên dạy;   

b/ phân biệt các lời thông sáng;   
c/nhận lãnh lời dạy dỗ theo sự khôn ngoan;  
d/ sự công bình, lý đoán, và sự chánh trực;
      e/cho nguười ngu dốt được sự khôn khéo; trai    

         trẻ được trí thức và sự dẽ dặt.

2. Người mưu trí (wise man ).

3. .Sự hiểu biết, sự thông giải.

4. Sự kính sợ Đ. Jehova.

5. Kẻ ngu muội.

6. Chớ khứng theo những tội nhân; đừng đi đường cùng chúng nó.

7. Huyết mình;- mạng sống.

8. a/ ngoài đường,  b/ nơi phố chợ,  c/ ở đầu đường   d/ tại cửa thành;  e/ nội trong thành.

9. Trong khắp thế gian.

10. Ta sẽ đổ thần linh ta trên các ngươi; Ta sẽ làm cho các ngươi biết những lời của Ta.

11. Chúng nó sẽ kêu cầu nhưng sẽ không được đáp lời, và họ sẽ tìm mà không gặp được.

12. Họ không chọn sự kính sợ Đ.Jehova

13. Họ sẽ an nhiên vô sự, được bình tịnh, không sợ tai họa nào.

CHƯƠNG II

1. a/ Tiếp nhận lời Ta.  b/ gìữ gìn các điều răn nơi lòng.  c/lắng tai nghe sự khôn ngoan.  d/ chuyên lòng về sự thông sáng.   e/ kêu cầu sự phân biện,     f/ kêu cầu sự thông sáng;   g/ tìm nó như tiền bạc;  h/ kiếm nó như bữu vật ẩn bí.

2. Bấy giờ sẽ hiểu biết sự kính sợ Chúa và tìm được điều trí thức của ĐCT.

3. a/ Đ.Jehova ban cho sự khôn ngoan.  b/ Từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng.  c/ dành ơn cứu rỗi cho người ngay thẳng.  d/Thuẫn đỡ của người làm theo sự đoan chính.  e/ Phù hộ các lời của người công bình;  f/ giữ gìn đường của thánh đồ Ngài.

4. Con đường dữ.  Khỏi kẻ nói việc gian tà.

5. Sự hủy diệt.

6. Sự sống.

7. Dua nịnh.

8. Chẳng ai đi đến nàng mà trở về hoặc được tới các lối sự sống.

CHƯƠNG III

1. Thêm cho lâu ngày, số năm mạng sống, và sự bình an.

2. sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật.

3. Hãy hết lòng tin cậy Đ.Jehova, chớ nương cậy nơi sự thong sáng con. Phàm trong các việc làm khá nhận biết Ngài.

4. Vựa lẫm chúng ta sẽ đầy dư dật, những thùng sẽ tràn rươu mới.

5. a/ Sửa phạt.  b/ Quở trách.

6. Yêu thương.

7. Được phước hạnh.

8. Sự rủa sả của Đ. Jehova giáng trên nhà kẻ ác.

CHƯƠNG  IV

1. Sự khôn sáng ( visdom ).

2. Sự khôn sáng là điều cần nhứt.

3. Đi bán hết điều mình có và mua sự thông sáng (wisdom).

4. Tôi coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì nhận biết Đ.C.Jesus là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi. đó. Thật tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ.

5. Đừng lìa bỏ sự khôn ngoan, hãy yêu mến người, tôn tặng người, hãy ôm ấp người.

6. Một dây hoa mĩ( an ornament of grace), mão triều thiên vinh quang.

7. Giống như sự sáng chiếu rạng, càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa.

8. Vẫn như tăm tối, chúng nó chẳng biết mình vấp ngã vì đâu.

9. Bất cứ câu trả lời nào lấy từ câu 23 dến 27 đều chấp nhận được.

CHƯƠNG V

1. Môi tiết ra mật ngọt, miệng nó dịu hơn dầu.

2. Chẳng ai lấy lời dỗ dành mà lừa dối anh chị em.

3. a/ triết học,  b/ lời hư không,  c/lời truyền khẩu của loài người,  d/ sơ học của thế gian.

4. Đến sự chết.

5. Ghét sự giáo huấn, khinh bỉ sự quở trách.không vâng theo tiếng giáo sư tôi, chẳng nghiêng tai qua lời của ngườI dạy dỗ tôi.

6. Đ.Jehova, nguồn nước sống.

7. Những cái hồ nứt.

8. Hỡi con, lẽ nào con mê mệt người dâm phụ, và nâng niu lòng của người ngọai? 

9. Bị lầm lạc vì quá ngu dại.

CHƯƠNG VI 

1. Hãy thoát thân.

2. Jesus Christ; Ngài phải trả bằng mạng sống Ngài.

3. Hãy tự cứu mình. Hãy xuống khỏi thập tự giá.

4. Sự nghèo khổ, sự thiếu thốn.

5. Miệng giả dối.

6. Sự tranh cạnh.

7. a/ Con mắt kiêu ngạo.  b/ Lưỡi dối trá.  c/ Tay làm đổ huyết vô tội.   d/ Lòng toan những mưu ác.  e/ Chơn vội vàng chạy đến sự dữ.  f/ Làm chứng gian và nói điều dối.

8. a/ Dẫn dắt.  b/ Gìn giữ.   c/ Trò chuyện.

9. Con đường sự sống.

10. Người đàn bà ác nghiệp; - con dâm phụ.

11. Linh hồn quí báu.

12. Nếu nó ăn cắp đặng phỉ lòng mình khi dói khát.

13. Linh hồn mình bị hư mất;  sẽ bị thương tích và khinh bỉ. 

CHƯƠNG VII

1. Để nó gìn giữ con khỏi dâm phụ.

2. Không trí hiểu.

3. Hoặc trong lúc chạng vạng, vào buổi chiều, giữa ban đêm khi tối tăm mù mịt.

4. Nếu ai đi đêm.

5. Lòng dạ xảo quyệt.

6. Nó là giống quỉ quyệt hơn hết trong các lòai thú đồng.

7. Dùng lắm lờI êm dịu quyến dụ và lời dua nịnh của môi miệng mình.

8. Lập tức, như con bò bị dẫn đến lò cạo, như kẻ ngu dại bị cùm dẫn đi chịu hình phạt.

9. Nó phải trả bằng mạng sống mình.

10. Mưu chước của Satan.

11. Con đường của Âm phủ.

CHƯƠNG  VIII

1. Sự khôn ngoan đã kêu gọi, sự thông sáng đã lên tiếng.
2. Trên chót các nơi cao.
3. Ngoài đường; tại các ngã tư .
4. Loài người.
5. Điều tốt lành, điều ngay thẳng, chân lý.
6. Nhờ Ta (sự thông sáng) 
7. Bông trái của sự thông sáng và hoa lơi

8. Làm cho kẻ yêu mến Ta (sự thông sáng ) hưởng được của cải thật, cho đầ dẫy các kho tàng của họ.

9. Các con hãy nghe ta.

10. Người nào nghe sự khôn sáng, tỉnh thức nơi cửa người ( sự khôn sáng ), chờ đợi ở bên các trụ cửa người.

11. Gặp sự sống và sẽ được ơn của Đ.Jehova.

12. Sự chết.

CHƯƠNG IX

1. Đã xây dựng nhà mình, và tạc thành bảy cây trụ.

2. Các tớ gái mình.

3. Hãy đến ăn bánh của ta, uống rượu đã pha.

4. Kính sợ Đ.Jehova.

5. Hiểu biết Đấng Thánh.

6. nước ăn cắp thì ngọt, bánh ă vụng thì ngon.

7. Chốn vực sâu của âm phủ.

PHẦN HAI: Từ Chương X đến Chương XXIX –                   

                      Châm ngôn của Solomon – 

     Trẻ con & Làm cha mẹ.
1. Con trai khôn ngoan.

2. Hỡi con, nếu lòng con khôn ngoan, thì lòng ta cũng sẽ được vui mừng.

3. Là điều buồn rầu cho cha, một sự cay đắng cho mẹ.

4. Sự ngu dại.

5. Roi răn phạt.

6. Làm mẹ nó hổ thẹn

7. Roi vọt và quở trách.

8. Sự an tịnh, linh hồn dược vui vẻ. 

9. Ghét con trai mình.

10. Hãy dạy trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không lìa khỏi nó.

Sự lười biếng và chuyên cần.

1. Người thâu trử trong mùa hè.

2. Kẻ ngủ lúc mùa gặt.

3. Như dấm ghê răng, như khói cay mắt.

4. Tay người siêng năng.

5. Tay người siêng năng.

6. Kẻ phá họai.

7. Chiên nướng thịt mình đã săn.

8. Bởi 2 tay nó không khứng làm việc.

9. Đường của kẻ biếng nhác như một hàng rào gai; còn nẻo người ngay thẳng được san bằng.

10. Vì cớ mùa đông .

11. Nó sẽ xin ăn, nhưng chẳng được gì hết.

12. Có con sư tử ở ngoài đó; tôi sẽ bị giết tại giữa đường.

13. E trở nên nghèo khổ.

14. Hãy mở mắt ra.

15. Hẳn sẽ đứng trước mặt các vua.

     Lời nói.

1. Sống và chết. 

2. Đâm soi khác nào gươm;  vốn là thuốc hay.

3. Nuôi dưỡng nhiều người.

4. Ba ngàn.

5. Một nguồn sự sống.

6. Cây roi của kẻ kiêu ngạo.

7. Miệng kẻ bại hoại là sự ngu muội của nó; môi nó là cái bẩy gài linh hồn nó.

8. Như ngọn lửa hừng.

9. Cây sự sống.

10. Phải thì.

11. Hỡi người trẻ kia, Ta bảo ngươi hãy chờ dậy.

12. Ngon ngọt cho tâm hồn và lành mạnh cho xương cốt.

13. Ngườ nói sự thật.

14. Môi chân thật.

15. Môi gian dối.

16. Nói điều giả dối.

17. Đ. Thánh Linh, ĐCT.

18. Miệng nó sẽ đầy sạn.

19. Ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng.

20. Cầm giữ miệng mình.

21. Người cầm giữ miệng mình.

22. Kẻ ngu muội tỏ ra sự nóng giận mình; nười khôn ngoan nguôi lắp nó và cầm giữ nó lại.

23. Khi nín lặng.

24. Suy nghỉ lời phải đáp.  

25. Kẻ thèo lẻo (kẻ ngồ lê đôi mách).

26. Có lòng trung tín;  - giữ kín.

27. Kẻ thèo lẻo.

28. Nó như những vết thương.

29. Làm ô-uế.

30. Kẻ thèo lẻo.

31. Mặt mày giận dữ.

32. Như một cái búa, một cây gươm, một mũi tên nhọn.

33. Bởi trở nên người làm chứng chân thật.
Những quan hệ với người khác.

1. Tình yêu thương.

2. Bạn hữu.

3. Jesus.

4. Dầu xức;  thuốc thơm.

5. Một lời lành.

6. Như kẻ lột áo mình khi ngày lạnh, như dấm đổ trên diêm tiêu vậy (soda).

7. Một anh em bị mất lòng (bị xúc phạm).

8. Rèn luyện diện mạo của bạn hữu mình.

9. Bạn mình hay là bạn của cha mình.

10. Một mòn rau mà thương yêu nhau.

11. Người ban bánh cho kẻ nhèo khó.

12. Thương xót.

13. Khinh bỉ kẻ lân cận mình.

14. kẻ chậm nóng giận.

15. Một lời đáp êm nhẹ.

16. Người chậm nóng giận;  ai cai trị lòng mình.

17. Người hay giận, e chúng ta tập theo đường lối nó và hại cho linh hồn mình.

18. Người giao tiếp với người khôn ngoan.

19. Bởi kiên trì nhịn nhục.

20. Sứ giả trung tín.

21. Giống như răng bị gãy bể, như chơn trẹo đi.

22. Sự ghen ghét.

23. Chớ vui mừng, lòng con đừng hớn hở.

24. Ban bánh cho nó ăn, lấy nước cho nó uống.

25. Vì như thế chúng ta chất than cháy đỏ trên đầu nó, và Chúa sẽ thưởng cho chúng ta.

Xây dựng đức tính của người

kính sợ Chúa

1. Tài sản;  -Sự công bình.

2. Tài sản nhiều mà bối rôi cặp theo.

3. Sự khiêm nhượng.

4. Thà để người khác tôn mình lên hơn là bị đặt dưới thấp.

5. Sự kiêu ngạo;  -Người có lòng khiêm nhường.

6. Ẩn mình.

7. Bởi sự kính sợ Đ. Jehova.

8. Hãy kính sợ Đ. Jehova.

9. Những mưu ý mình sẽ được thành công.

10. Hãy dâng lòng mình cho Ngài;  -Mắt chăm theo đường lối Ngài.

11. Lời quở trách.

12. Ai xưng tội lổi mình ra và lìa bỏ nó.

13. Lời cầu nguyện của người ngay thẳng.

14. Làm theo sự công bình và sự ngay thẳng.

15. Tự tin như con sư tử.

16. Cả những kẻ thù nghịch cũng ở hòa thuận với  người 

PHẦN BA. Từ Chương XXX đến Chương XXXI-   

                    Lời của Agur và Lemuel.

CHƯƠNG XXX

1. Ithiel và Ucal.

2. a/Ngu muội hơn ai hết.  b/Không có thông sáng bằng người thường.  c/ Chưa học được sự khôn ngoan.  d/ Không có sự hiểu biết của Đấng Thánh.

3. Danh Ngài là chi, và tên con trai người là gì? Nếu ngươi biết, hãy nói đi.

4. a/ Lời của ĐCT đều tinh khiết.   b/ Ngài là cái thuẫn đỡ cho người nương cậy nơi Ngài.

5. a/ Xin dang xa khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá.   b/ Chớ cho tôi sự nghèo khổ hoặc giàu sang..

6. E khi no đủ ông từ chối Chúa, khi bị nghèo khổ ăn trộm cắp lám ô danh ĐCT.

7. Âm phủ, người đàn bà son sẻ, đất không no đủ nước, lửa.

8. Các con quạ của trũng sẽ móc mắt ấy, và các chim ưng con sẽ ăn nó đi.

9. a/ đường chim ưng bay trên trời.  b/ Lối con rắn bò trên hòn đá.  c/ Lằn tàu chạy giữa biển.  d/ đường người nam phối hiệp với người nữ.

10. Con kiến, con thỏ, con cào cào, con thằn lằn.

11. Con sư tử, con ngựa hăng, con dê đực, vị vua.

CHƯƠNG XXXI

1. Các châm ngôn mà mẹ người dạy người.

2. E họ quên luật pháp và làm hư sự xét đoán của kẻ khốn cùng.

3. a/ xét đoán cách công bình.  b/Phân xử phải nghĩa cho người nghèo nàn, thiếu thốn.

4. Châu ngọc.

5. Huyết của Chúa Jesus Christ.

6. Đáng tin cậy.

7. Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi chớ chẳng tổn hại.

8. Nàng vui vẻ làm việc.

9. Công việc mình được tốt đẹp.

10. Kẻ khó khăn, người nghèo khổ.

11. Bất cứ ba điều nào: cho người đói ăn, cho kẻ khát uống, tiếp rước khách lạ, mặc cho người trần truồng, thăm viếng người đau ốm, tù tội.

12. Trước ngày tháng tương lai.

13. Nàng mở miệng ra nói cách khôn ngoan, lưỡi nàng dạy dỗ phép tắc nhơn từ .

14. Ăn bánh của sự biếng nhác.

15. Con cái đứng lên chúc nàng được phước, 

           chồng nàng cũng khen ngợi nàng. 

16. Duyên (ơn) – sắc đẹp.

17. NgườI nữ nào kính sợ Đức Jehovah.

18. Các công việc nàng.

                          HẾT

     .

